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HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Bản Hướng dẫn chấm có 03 trang

A. Hướng dẫn chung:
1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm,  
thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
2. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn 
chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
3. Điểm toàn bài thi không làm tròn số.
* Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ trình bày những kiến thức cơ bản, nếu bài làm của học sinh trình bày  
thêm kiến thức (mà HDC không thể hiện), nếu kiến thức đó đúng, chính xác, phù hợp với vấn đề đặt  
ra, thì GV chấm câu đó đạt điểm tuyệt đối (nếu câu đó chưa đạt điểm tuyệt đối theo brem điểm)

B. Đáp án và thang điểm

Câu Nội dung Điểm

Câu 1
3.0 điểm

Điền nội dung sự kiện lịch sử…
24-02-1930: Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng CS Việt Nam 0.5
05-10-1930: Thành lập Chi bộ Công sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên 1.5
02-07-1976: Quốc Hội quyết định đổi tên nước là CHXHCN Việt Nam 0.5
28-07-1995: Việt Nam gia nhập ASEAN 0.5

Câu 2
2.0 điểm

Từ 1919 đến 1925, phong trào công nhân Việt Nam có những bước 
phát triển mới nào ?
 - Từ năm 1919-1925, do tác động của nhiều nhân tố, phong trào công 
nhân có bước phát triển mới so với trước. Các cuộc đấu tranh đã bùng nổ ở 
khắp cả nước như ở Hà Nội, Nam Định,  Sài Gòn... 

0.5

 - Công nhân đã bước đầu lập ra tổ chức chính trị của mình để lãnh đạo 
đấu tranh. Như, công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn từ 1920 đã thành lập ra 
Công hội bí mật do Tôn Đức Thắng đứng đầu  để tổ chức lãnh đạo đấu 
tranh. 

0.5

 - Công nhân bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính 
trị rõ ràng. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8- 1925 ) 
với mục đích ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu 
tranh của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc. 

0.5

 - Phong trào công nhân Việt Nam 1919-1925, cho thấy ý thức giai cấp 
đang phát triển, làm cơ sở cho các tổ chức và phong trào đấu tranh chính 
trị cao hơn về sau. 

0.5



Câu 3
4.0 điểm

Căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào, Đảng ta phát động cuộc Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ?

Đảng ta đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử sau đây để phát động cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:
- Ở châu Á, quân Nhật đã đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (8- 1945) và 
hoang mang dao động cực độ, chính phủ tay sai thân Nhật bị tê liệt…

0.75

- Cao trào kháng Nhật cứu nước đang diễn ra mạnh mẽ với không khí gấp 
rút chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục trong cả nước. Quần chúng đã sẵn sàng 
đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi có lệnh của Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 

0.75

- Đứng trước thời cơ thuận lợi trên, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở 
Tân Trào (từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945) đã quyết định phát động Tổng 
khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh 
vào. 

1.0

- Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu 
gọi toàn dân nổi dậy giành chính quyền. Đại hội Quốc dân cũng họp ở Tân 
Trào nhất trí tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông 
Dương.

0.75

=> Nhờ chớp đúng thời cơ và kịp thời lãnh đạo toàn dân trong cả nước nổi 
dậy giành chính quyền của Đảng, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được 
thắng lợi nhanh chóng chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28-8-1945). 

0.75

Câu 4
5.0 điểm

Em hãy trình bày nội dung cơ bản: Đường lối kháng chiến chống thực  
dân Pháp của Đảng ta.

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện ở “Lời kêu gọi  
toàn quốc kháng chiến”,  Bản chỉ thị  “Toàn dân kháng chiến”  và cuốn 
sách  “Kháng chiến nhất định thắng lợi”   mà nội dung cơ bản là:  Toàn 
dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế:

1.0

Kháng chiến toàn dân: toàn dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc theo 
khẩu hiệu: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài”. 0.75

Kháng chiến toàn diện: kháng chiến trên tất cả các mặt trận: quân sự, 
chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và ngoại giao. 0.75

Kháng chiến trường kỳ:  thực hiện phương châm “đánh lâu dài” nhằm 
huy động lực lượng, lấy yếu đánh mạnh, lấy chính nghĩa thắng hung tàn… 0.75

Kháng chiến tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: nhằm phát huy cao độ khả 
năng tiềm tàng của dân tộc, tránh ỷ lại bên ngoài, đồng thời ra sức tranh 
thủ sự ủng hộ của quốc tế.

0.75

Đường lối kháng chiến đúng đắn là ngọn cờ để toàn Đảng, toàn dân, động 
viên cao nhất sức mạnh của toàn dân đánh thắng kẻ thù xâm lược. 1.0



Câu 5
3.0 điểm

Sau năm 1945, nền kinh tế của nước Mỹ phát triển như thế nào ? 
Nguyên nhân nào dẫn tới sự phát triển đó ?
a) Sự phát triển kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
+ Sản lượng công nghiệp chiếm hơn ½ sản lượng công nghiệp toàn thế 
giới (56,47% - 1948) 0.5

+ Sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật,  Italia 
cộng lại 0.5

+ Nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới. 0.25
+ Là nước chủ nợ duy nhất trên thế giới. 0.25
b)Nguyên nhân của sự phát triển
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi 0.25
+ Không bị chiến tranh tàn phá 0.25
+ Có điều kiện để áp dụng những thành tựu KHKT vào sản xuất 0.5
+ Thu nhiều lợi nhuận trong việc buôn bán vũ khí 0.5

Câu 6
3.0 điểm

Cuộc cách  mạng khoa  học  –  kỹ  thuật  trong thời  gian  gần  đây  có 
những thành tựu chủ yếu nào ?

- Lĩnh vực khoa hoc cơ bản: đạt được những phát minh to lớn, đánh dấu 
bước nhảy vọt trong toán học, vật lý, hóa học và sinh học 0.5

- Những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới như: máy tính điện 
tử, máy tự động… 0.5

- Tìm ra được những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận 
như: năng lượng nguyên tử, mặt trời… 0.5

- Sáng chế những vật liệu mới 0.5
- Cuộc “cách mang xanh” trong nông nghiêp 0.5
- Những tiến bộ thần kỳ trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên 
lạc… 0.5

---------- Hết ----------


